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CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 31
Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: 
[image: image1.wmf]3cos,
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 pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là

A. 0 (cm).
B. 1,5 (s).
C. 
[image: image2.wmf]1,5
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 (rad).
D. 0,5 (Hz).
Câu 2. Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 
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 cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 
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 Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch bằng 

A. 
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Câu 3. Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là 
[image: image9.wmf]u3cost(cm).
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 Vận tốc của phần tử vật chất tại điểm M cách O một khoảng 25cm tại thời điểm t = 2,5s. là

A. 25cm/s.
B. 
[image: image10.wmf]3cm/s.
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C. 0.
D. 
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Câu 4. Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500 kV, khi truyền đi một công suất điện 12000 kW theo một đường dây có điện trở 
[image: image12.wmf]10
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 là bao nhiêu?

A. 1736 kW.
B. 576 kW.
C. 5760 W.
D. 57600 W,.
Câu 5. Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp 
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 thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 
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 Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn

A. 
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Câu 6. Mạch dao động từ tự do có tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Năng lượng điện trường biến thiên với tần số 2f.


B. Năng lượng từ trường biến thiên với tần số 2f.


C. Năng lượng điện từ biến thiên với tần số 2f.


D. Năng lượng điện trường cực đại bằng với năng lượng từ trường cực đại.
Câu 7. Một nguồn sáng đơn sắc 
[image: image19.wmf]0,6m
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chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở 
[image: image20.wmf]12
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 hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Xác định vị trí vân tối thứ ba?

A. 0,75mm.
B. 0,9mm.
C. 1,5mm.
D. 1,75mm.
Câu 8. Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 
[image: image21.wmf]0,4m
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. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 9. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri là 1,1MeV/nucleon và của heli là 7MeV/nucleon. Khi hai hạt đơteri tổng hợp thành một nhân hêli 
[image: image26.wmf]4
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 năng lượng tỏa ra là 

A. 19,2MeV.
B. 23,6MeV.
C. 30,2MeV.
D. 25,8MeV.
	Câu 10. Trên hình vẽ là đồ thị sự phụ thuộc của vận tốc theo li độ của một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc cực đại của dao động gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 79,95 cm/s.
B. 79,90 cm/s.


C. 80,25 cm/s.
D. 80,00 cm/s.

	
[image: image27.png]





Câu 11. Một bánh xe bán kính 60cm/s quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe là

A. 314,1m/s.
B. 126,3m/s.
C. 188,4m/s.
D. 628,4m/s.
Câu 12. Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boilo – Mariot:
	[image: image28.png]



	[image: image29.png]AP




	[image: image30.png]






A
B
C
D. Cả A, B và C
Câu 13. Mặt trong của màng tế bào trong cơ thể sống mang điện tích âm, mặt ngoài mang điện tích dương. Hiệu điện thế giữa hai mặt này bằng 0,07V. Màng tế bào dày 8nm. Cường độ điện trường trong màng tế bào này là

A. 
[image: image31.wmf]6

8,75.10V/m.

 
B. 
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7,75.10V/m.

 
C. 
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6,75.10V/m.

 
D. 
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Câu 14. Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. Giảm 2 lần.
B. Giảm 4 lần.
C. Tăng 2 lần.
D. Không đổi.
Câu 15. Một vật khối lượng 2kg bị hất đi với vận tốc ban đầu có độ lớn bằng 4m/s để trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi trượt được 0,8m thì vật dừng lại. Công của lực ma sát đã thực hiện bằng:

A. 16J.
B. – 16J.
C. – 8J.
D. 8J.
Câu 16. Một khung dây phẳng diện tích 20cm3 gồm 100 vòng đặt trong từ trường đều 
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 véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 
[image: image36.wmf]o
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 Người ta giảm đều từ trường đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi:

A. 
[image: image37.wmf]3
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 17. Một tài xế điều khiển một ô tô có khối lượng 1000kg chuyển động quanh vòng tròn có bán kính 100m nằm trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn là 10m/s. Lực ma sát cực đại giữa lốp xe và mặt đường là 900N. Ô tô sẽ:

A. Trượt vào phía trong của vòng tròn.
B. Trượt ra khỏi đường tròn.


C. Chạy chậm lại vì tác dụng của lực li tâm.
D. Chưa đủ cơ sở để kết luận.
Câu 18. Điểm sáng S nằm tại trục chính của một thấu kính, có tiêu cực f = 20cm cho ảnh S’cách S 18cm. Tính chất và vị trí của ảnh S’ là

A. Ảnh thật cách thấu kính 30cm.
B. Ảnh thật cách thấu kính 12cm.


C. Ảnh ảo cách thấu kính 30cm.
D. Ảnh ảo cách thấu kính 12cm.
Câu 19. Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là không đúng? Cứ sau một khoảng thời gian T thì 

A. Vật lại trở về vị trí ban đầu.
B. Vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.


C. Gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
D. Biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.
Câu 20. Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là

A. 30,5m.
B. 3,0km.
C. 75,0m.
D. 7,5m.
Câu 21. Mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết 
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và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 
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  Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là  

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 22. Chọn câu phát biểu sai.

A. Tia hổng ngoại có tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.


B. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.


C. Tia hồng ngoại chỉ do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.


D. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 
[image: image49.wmf]0,75.
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Câu 23. Bức xạ trong dãy Laiman của nguyên tử hyđro có bước sóng ngắn nhất là 
[image: image50.wmf]0,0913.
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 Mức năng lượng thấp nhất của nguyên tử hyđro bằng:

A. 
[image: image51.wmf]19
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B. 
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C. 
[image: image53.wmf]19
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D. 
[image: image54.wmf]21
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Câu 24. Sau 2 giờ, độ phóng xạ của một khối chất giảm 4 lần, chu kỳ của chất phóng xạ đó nhận giá trị nào sau đây?

A. 1,5 giờ.
B. 2 giờ.
C. 1 giờ.
D. 3 giờ.
Câu 25. Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng chiếu đồng thời hai bức xạ 
[image: image55.wmf]1
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 và 
[image: image56.wmf]2

l

với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ 0,5mm và 0,4mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì 
[image: image57.wmf]1
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 cho vân sáng, 
[image: image58.wmf]2
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cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi số vân sáng trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?

A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 26. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động 
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 Gọi 
[image: image60.wmf]d
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 lần lượt là động năng, thế năng của con lắc. Trong một chu kỳ 
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. Thời điểm vận tốc v và li độ x của vật thỏa mãn 
[image: image64.wmf]vx
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 lần thứ 2016 kể từ thời điểm ban đầu là

A. 503,71 s.
B. 1007,958 s.
C. 2014,21 s.
D. 703,59 s.
Câu 27. Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10cm có hiệu điện thế giữa hai bản là 100V. Một electron có vận tốc ban đầu 
[image: image65.wmf]6

5.10m/s

 chuyển động dọc theo đường sức về bản âm. Tính gia tốc của nó. Biết điện trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng lực:

A. 
[image: image66.wmf]132

17,6.10m/s.

-

 
B. 
[image: image67.wmf]132

15,9.10m/s.

 
C. 
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D. 
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Câu 28. Một mắt không có tật có khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc là 22mm. Điểm cực cận cách mắt 25cm. Tiêu cực của thủy tinh thể khi mắt điều tiết mạnh nhất là 

A. f = 20,22 mm.
B. f = 21 mm.
C. f = 22 mm.
D. f = 20,22 mm.
Câu 29. Một ampe kế có điện trở 
[image: image70.wmf]0,49
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 đo được dòng điện lớn nhất là 5A. Người ta mắc thêm điện trở 
[image: image71.wmf]0,245
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 song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn nhất bằng bao nhiêu:

A. 10A.
B. 12,5A.
C. 15A.
D. 20A.
Câu 30. Một vật dao động quanh VTCB. Thời điểm ban đầu vật qua VTCB theo chiều dương. Đến thời điểm 
[image: image72.wmf]1
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 vật chưa đổi chiều chuyển động và có vận tốc bằng 
[image: image73.wmf]3
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 vận tốc ban đầu. Đến thời điểm 
[image: image74.wmf]2
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 vật đã đi được quãng đường 6cm. Tính vận tốc ban đầu. 

A. 
[image: image75.wmf]cm/s.
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B. 
[image: image76.wmf]2cm/s.
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C. 
[image: image77.wmf]3cm/s.
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D. 
[image: image78.wmf]4cm/s.
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Câu 31. Một dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp 
[image: image79.wmf]123
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 với 
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tt2(tt),

-=-

 vận tốc có cùng độ lớn là 
[image: image81.wmf]123
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 Vật có vận tốc cực đại là 

A. 28,28 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 32,66 cm/s.
D. 56,67 cm/s.
	Câu 32. Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tỏa nhiệt trên biến trở và công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch vào giá trị của biến trở như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây đúng?


A. Cuộn dây trong mạch không có điện trở thuần.


B. Cuộn dây trong mạch có điện trở thuần bằng 
[image: image82.wmf]30.
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C. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại khi 
[image: image84.wmf]R70.
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D. Tỷ số công suất 
[image: image85.wmf]21

P/P

 có giá trị là 1,5.
Câu 33. Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB. Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80bdB. Số ca sĩ có trong ban hợp ca là

A. 16 người.
B. 12 người.
C. 10 người.
D. 18 người.
Câu 34. Tiêm vào máu bệnh nhân 
[image: image86.wmf]3

10cm

 dung dịch chứa 
[image: image87.wmf]24
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có chu kỳ bán rã T=15h với nồng độ 
[image: image88.wmf]3

10mol/lit.
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 Sau 6h lấy 
[image: image89.wmf]3

10cm

máu tìm thấy 
[image: image90.wmf]82424
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 phân bố đều. Thể tích máu của người được tiêm khoảng:

A. 5 lít.
B. 6 lít.
C. 4 lít.
D. 8 lít.
Câu 35. Hai nguồn kết hợp 
[image: image91.wmf]12

S,S

 cách nhau một khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình 
[image: image92.wmf]12
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. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của 
[image: image93.wmf]12
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 cách nguồn 
[image: image94.wmf]1

S

 bao nhiêu:

A. 16mm.
B. 32mm.
C. 8mm.
D. 24mm.
Câu 36. Trong lưới điện dân dụng ba pha mắc hình sao, điện áp mỗi pha là 
[image: image95.wmf]1

u2202cos(100t)(V)
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 Bình thường việc sử dụng điện của các pha là đối xứng và điện trở mỗi pha có giá trị 
[image: image97.wmf]123
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 . Biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hòa ở tình trạng sử dụng điện mất cân đối làm cho điện trở pha thứ 1 và pha thứ 3 giảm đi một nửa là

A. 
[image: image98.wmf]i502cos(100t)(A).
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 37. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tự điện thì điện áp hai đầu đoạn AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 
[image: image102.wmf]3

p

, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng

A. 180W.
B. 160W.
C. 90W.
D. 75W.
Câu 38. Bắn một proton vào hạt nhân 
[image: image103.wmf]7
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 đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 
[image: image104.wmf]o

60

. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bàng số khối của nó. Tỷ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là

A. 4.
B. 0,5.
C. 2.
D. 0,25.
	Câu 39. Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều 
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. Thay đổi giá trị của R của biến trở thì người ta thu được đồ thị công suất của toàn mạch theo biến trở R như hình bên. Biết A là đỉnh của đồ thị công suất P(2), B là đỉnh của đồ thị công suất P(1). Giá trị của x gần bằng
	
[image: image107.png]






A. 76W.
B. 67W.
C. 90W.
D. 84W.

Câu 40. Người ta dùng một laze nấu chảy một tấm thép 1kg. Công suất chùm là P=10W. Nhiệt độ ban đầu của tấm thép là 
[image: image108.wmf]o
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 . Khối lượng riêng của thép là D=7800 kg/m3; nhiệt dung riêng của thép là c=448 J/kg.độ. Nhiệt nóng chảy của thép là L =270 kJ/kg; điểm nóng chảy của thép là 
[image: image109.wmf]o

c
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. Thời gian tối thiểu để tan chảy hết tấm thép là

A. 9466,6s.
B. 94424s.
C. 9442,4s.
D. 94666s.
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